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1. Mở đầu
Phát triển an toàn, bền vững là nhu cầu tất yếu của

mỗi quốc gia, mỗi ngành/lĩnh vực kinh tế, mỗi doanh
nghiệp. Tại Việt Nam, những năm gần đây, dưới tác
động của đại dịch covid-19 và những biến động kinh
tế - chính trị thế giới, các NHTM Việt Nam vẫn duy
trì được quy mô hoạt động và kinh doanh có lãi. Bên
cạnh những thành công, thực tế hoạt động của các
NHTM Việt Nam cũng còn những hạn chế, bất cập,
đó là: quy mô vốn nhỏ, hệ số an toàn vốn thấp, tỉ lệ
nợ xấu tăng, tăng trưởng tín dụng mất cân đối với
tăng trưởng huy động vốn, tỉ lệ thu nhập ngoài lãi
thấp, tính liêm chính và đạo đức kinh doanh của cá
biệt một vài ngân hàng đang bị xuống cấp. 

Gần đây, đã có một số nghiên cứu về hoạt động
của các NHTM Việt Nam. Cụ thể, bài báo “Thu
nhập ngoài lãi và hiệu quả tài chính của các ngân
hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh dịch
covid-19”, Tạp chí Tài chính kì 1 tháng 5/2022 của
tác giả Trần Đức Tuấn đã đánh giá ảnh hưởng của
thu nhập ngoài lãi và một số yếu tố tác động đến
hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng thương mại
Việt Nam trong bối cảnh dịch COVID-19. Kết quả
cho thấy, thu nhập ngoài lãi góp phần tăng hiệu quả

kinh doanh của hệ thống ngân hàng, tương tự tỷ lệ
dư nợ cho vay, quy mô hoạt động đều ảnh hưởng
tích cực đến hiệu quả kinh doanh. Ngược lại, tỷ lệ
tiền gửi và chi phí hoạt động tác động ngược chiều
với lợi nhuận ngân hàng. Theo Tạ Thị Kim Dung
(2021), hệ thống NHTM Việt Nam còn tồn tại nhiều
hạn chế như: chất lượng tài sản dù được cải
thiện, nhưng rủi ro vẫn còn ở mức cao, (ii) khả năng
sinh lời cải thiện, nhưng vẫn chưa tương xứng với
quy mô và tiềm năng của các ngân hàng, qua đó đề
xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt
động của các NHTM. Tuy đã có nhiều nghiên cứu,
“Làm thế nào để tồn tại và phát triển an toàn, bền
vững” luôn là câu hỏi đặt ra cho các cơ quan hoạch
định chính sách và quản lý thị trường, nhà quản trị
NHTM, và không dễ có được lời giải đáp đầy đủ,
chính xác. Vì vậy, tiếp tục nghiên cứu để thấy rõ
những bất cập, vướng mắc đang đặt ra trong hoạt
động ngân hàng và đề xuất các khuyến nghị giải
pháp phát triển là vấn đề cần thiết cả về lý luận và
thực tiễn.
Để đánh giá thực trạng những bất cập, vướng

mắc và đề xuất định hướng giải pháp phát triển an
toàn, bền vững các NHTM Việt Nam, tác giả bài viết
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Bài viết phân tích thực trạng quy mô hoạt động và kết quả kinh doanh của hệ thống các ngân
hàng thương mại (NHTM) Việt Nam (có so sánh với các ngân hàng liên doanh và nước ngoài

tại Việt Nam) trong thời gian 3 năm gần đây; luận giải những bất cập trong hoạt động ngân hàng đã và
đang đặt ra, đó là: quy mô vốn của ngân hàng còn nhỏ, hệ số an toàn vốn thấp, tỉ lệ nợ xấu có xu hướng
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tinh vi. Bài viết cũng đề xuất một vài khuyến nghị mang tính định hướng giải pháp cho các NHTM Việt Nam
và các cơ quan quản lý nhà nước với hi vọng góp thêm những luận cứ khoa học và thực tiễn nhằm phát triển
an toàn, bền vững hệ thống NHTM Việt Nam.



chủ yếu sử dụng nguồn thông tin, dữ liệu thứ cấp từ
“Thống kê một số chỉ tiêu cơ bản” tại website của
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Báo cáo “Triển
vọng ngân hàng nửa cuối năm 2022” của Công ty
Chứng khoán Vietcombank, Báo cáo “Những thách
thức và cơ hội đối với phát triển thương mại xanh tại
Việt Nam” do Ngân hàng Thế Giới phát hành tháng
1/2022, “Báo cáo ngành ngân hàng năm 2022”của
Công ty Chứng khoán Ngân hàng TMCP Quân đội,
nguồn thông tin từ Tổng Cục Thống kê,
VietstockFinance, FiinTrade,… và xử lý thông tin,
dữ liệu bằng các kỹ thuật thống kê mô tả, so sánh
nhằm luận giải các vấn đề nghiên cứu.

2. Tổng quan về thực trạng hoạt động của các
ngân hàng thương mại Việt Nam 

Vốn và tài sản của ngân hàng 
Tính đến 30/6/2022, cả nước có 04 NHTM nhà

nước, 03 NHTM được cổ phần hóa từ NHTM nhà

nước, 28 NHTM cổ phần (không bao gồm 03
NHTM được cổ phần hóa từ NHTM nhà nước), 04
ngân hàng liên doanh, 09 ngân hàng 100% vốn nước
ngoài (SBV, 2022). Trong bối cảnh khó khăn của
nền kinh tế, mặc dù chịu tác động nặng nề của đại
dịch covid-19, các NHTM Việt Nam (gồm NHTM
nhà nước và NHTM cổ phần) không chỉ duy trì được
quy mô tài sản, vốn điều lệ, vốn tự có mà còn có tốc
độ tăng trưởng cao hơn khối ngân hàng (NH) liên
doanh, NH nước ngoài (NNg); Các biến động lớn
(biến động +/-) về vốn tự có của nhóm NHTM nhà
nước và nhóm NH nước ngoài (xem bảng 1) không
phải là sự tăng/sụt giảm vốn một cách bất thường
mà do thay đổi việc áp dụng quy định pháp lý (áp
dụng Thông tư 41/2016/TT-NHNN thay cho Thông
tư 22/2019/TT-NHNN: khối NHTM Nhà nước -
NHTMCP Công Thương Việt Nam bắt đầu từ tháng
01/2021; một số ngân hàng thuộc khối ngân hàng
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Bảng 1: Quy mô hoạt động của các nhóm NHTM Việt Nam 
Đơn vị : tỉ đồng, %

(Nguồn: SBV, 2022)
Ghi chú: Số liệu tại Bảng 1 đối với nhóm NHTM nhà nước (*) gồm cả các NHTM cổ phần có vốn nhà

nước chi phối (Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần
Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam).
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nước ngoài bắt đầu từ tháng 01/2022). Bốn ngân
hàng dẫn đầu về tài sản (gồm: BIDV, VietinBank,
Vietcombank, Agribank) có vốn điều lệ gấp khoảng
3 lần mức trung bình một ngân hàng (tính trên tổng
các NHTM Việt Nam). 

Kết quả kinh doanh của ngân hàng
Trong thời gian nghiên cứu, các NHTM Việt

Nam đều kinh doanh có lãi, tỉ suất sinh lợi của tài sản
(ROA), tỉ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu (ROE)
trung bình của các NHTM Việt Nam cao hơn nhóm
NH liên doanh, NH nước ngoài; trong đó nhóm
NHTM cổ phần tư nhân có ROA, ROE cao hơn
nhóm NHTM nhà nước/NHTM cổ phần có vốn nhà
nước chi phối (xem bảng 2). “Bốn NHTM nhà
nước/NHTM cổ phần có vốn nhà nước chi phối
(Agribank, BIDV, Viettinbank, Vietcombank), mặc
dù là những ngân hàng có tổng tài sản lớn nhất
nhưng hiệu quả khai thác tài sản (ROA) của nhóm
này chỉ ở mức trung bình. Nhóm NHTM cổ phần tư

nhân mặc dù tổng tài sản khiêm tốn hơn nhiều,
nhưng lại là nhóm khai thác sử dụng tài sản tốt hơn,
điển hình là Techcombank, VPbank (6 tháng đầu
năm 2022, ROA của 2 ngân hàng này lần lượt là
3,45%; 3,05%), Sacombank có ROA thấp nhất chỉ ở
mức 0,67% do ngân hàng này vẫn còn trong giai
đoạn tái cấu trúc, xử lý tài sản tồn đọng sau khi nhận
sáp nhập Southern Bank. Về tỉ suất sinh lợi trên vốn
chủ sở hữu, một số NHTM có ROE cao cũng là các
NHTM cổ phần tư nhân như VIB, MB, ACB; 6 tháng
đầu năm 2022, ROE của 3 ngân hàng này lần lượt là
28,85%; 25,42%; 25,07%”. (Fiintrade, 2022).

Hình 1 cho thấy, từ năm 2020 trở lại đây, NIM
toàn ngành ngân hàng đang có xu hướng đi ngang,
trong đó NIM trung bình của 3 NHTM cổ phần có
vốn nhà nước chi phối thấp nhất (quý 1/2022 chỉ
ở mức 2,95%). NIM trung bình của 4 ngân hàng
VPbank, Techcombank, MB, ACB cao nhất (quý
1/2022 là 5,59%). Nhiều năm nay, VPBank luôn
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(Nguồn: MBS, 2022)
Hình 1: Tỉ lệ thu nhập lãi cận biên của các NHTM Việt Nam

Bảng 2: ROA, ROE của các nhóm NHTM Việt Nam
Đơn vị tính: %

(Nguồn: SBV, 2022)



là ngân hàng có NIM cao nhất do hợp nhất kết quả
kinh doanh của FE Credit, công ty tài chính tiêu
dùng có quy mô lớn nhất Việt Nam. Lĩnh vực cho
vay tiêu dùng vốn có biên lợi nhuận lớn giúp
VPBank có NIM vượt trội toàn ngành, hai quý
đầu năm 2022 NIM của VPbank là 7,18%
(Fiintrade, 2022). 

3. Những vấn đề đặt ra đối với các ngân hàng
thương mại Việt Nam

Thứ nhất, quy mô vốn của nhiều NHTM Việt
Nam còn nhỏ, hệ số an toàn vốn thấp

Những năm gần đây, mặc dù quy mô vốn điều lệ,
vốn tự có của các NHTM Việt Nam đều tăng trưởng
(xem bảng 1), nhưng nhìn chung vẫn còn nhỏ. Tại
thời điểm 31/3/2022, trong tổng số 31 NHTM cổ
phần Việt Nam, có tới 8 ngân hàng có vốn điều lệ
dưới 5.000 tỉ đồng (gồm: Saigon Bank,
Baovietbank, KLB, Viet Capital Bank, NCB, Nam
A Bank, Vietbank, DongABank); cá biệt một vài
ngân hàng nhiều năm nay vẫn duy trì ở mức 3.000 tỉ
đồng như Ngân hàng Bảo Việt (3.150 tỉ đồng),
SaigonBank (3.080 tỉ đồng). Quy mô vốn nhỏ là một
trong những yếu tố làm giảm khả năng chịu đựng
các tác động xấu và biến cố rủi ro của ngân hàng.

Mặc dù, hệ số an toàn vốn (CAR) của các
NHTM Việt Nam những năm gần đây (xem bảng 3)
đều đáp ứng được yêu cầu về an toàn vốn tối thiểu
theo chuẩn mực quốc tế (Basel II: 8%) và quy định
của NHNN Việt Nam (Thông tư số 22/2019/TT-
NHNN ngày 15/11/2019: 9%) nhưng so với CAR
của NHTM ở các quốc gia ASEAN +5 thì vẫn thấp

hơn nhiều. Tại thời điểm quý 1/2021 CAR của các
NHTM Việt Nam chỉ ở mức khoảng 11,35%, trong
khi CAR của NHTM các quốc gia ASEAN +5 ở
mức 16%-24% (Bank, 2022). Nếu so với nhóm NH
liên doanh, NH nước ngoài tại Việt Nam, CAR của
các NHTM Việt Nam cũng thấp hơn nhiều, nhất là
nhóm NHTM nhà nước và NHTM cổ phần có vốn
nhà nước chi phối (xem bảng 3).

Thứ hai, tỉ lệ nợ xấu có xu hướng tăng lên
Hình 2 cho thấy, từ năm 2020 đến nay, tỉ lệ nợ

xấu tại các NHTM đang có xu hướng gia tăng, nhất
là tỉ lệ nợ xấu tính gộp cả nợ tiềm ẩn và nợ cơ cấu
lại. Theo thống kê của FiinGroup, “Tính đến hết
30/6/2022, tổng nợ xấu của 27 ngân hàng niêm yết
trên thị trường chứng khoán là 120.938 tỉ đồng, tăng
20% so với cuối năm 2021, riêng nợ xấu nhóm 5 (nợ
có khả năng mất vốn) tăng 40% lên hơn 62.316 tỷ
đồng, chiếm 51,5% trên tổng nợ xấu. Tỉ lệ nợ xấu
nội bảng trên báo cáo tài chính hợp nhất của
VPBank (bao gồm cả nợ xấu của FE Credit) cao
nhất (5,25%); Nếu tính riêng số liệu của ngân hàng
mẹ, tỷ lệ nợ xấu của VPBank sau quý II ở mức
2,83%. Hai ngân hàng còn lại có tỷ lệ nợ xấu cao
vượt mốc 2% là SHB và ABBank. Tỉ lệ nợ xấu toàn
ngành ngân hàng tăng từ 1,92% (thời điểm cuối năm
2021) lên 2,13%”.

Thứ ba, tăng trưởng tín dụng mất cân đối với
tăng trưởng huy động vốn, tỉ lệ tiền gửi không kì hạn
tại một vài ngân hàng cao, tác động không tốt đến
năng lực thanh khoản của ngân hàng.

Bảng 4 cho thấy, ba năm gần đây, tỉ lệ tăng
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Bảng 3: Hệ số an toàn vốn của các NHTM tại Việt Nam
Đơn vị : Tỉ đồng, %

(Nguồn: SBV, 2022)
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trưởng huy động vốn ngày càng thấp hơn tỉ lệ tăng
trưởng tín dụng; 9 tháng đầu năm 2022, tăng trưởng
huy động vốn chưa đạt ½ tốc độ tăng trưởng tín
dụng. Trước tình trạng này, gần đây, hầu hết ngân
hàng đều đã công bố tăng lãi suất huy động vốn; một
số ngân hàng như SCB, NamA Bank… lãi suất huy
động online đã bám sát ngưỡng 9%/năm, nhưng tiền
gửi vào ngân hàng vẫn không thay đổi đáng kể.
Theo Tổng cục Thống kê, tính đến ngày 20/9/2022,
tổng huy động vốn của hệ thống các tổ chức tín dụng
tăng khoảng 4,04%. Trong khi đó, cùng thời điểm
này của năm 2021 huy động vốn tăng khoảng
4,28%; năm 2020 là 7,7%. Như vậy, huy động vốn
của hệ thống ngân hàng hai năm gần đây có xu
hướng giảm rõ rệt so với giai đoạn từ năm 2020 trở
về trước. Thực tế này làm cho thanh khoản của hệ
thống ngân hàng trở nên căng thẳng hơn, điều đó
được thể hiện rõ nhất qua lãi suất VND liên ngân
hàng thời điểm tháng 10/2022 tăng vọt ở các kỳ hạn.
Lãi suất VND qua đêm có những giao dịch chào vay
lên tới gần 8%/năm, các kỳ hạn khác cũng đã giao
dịch quanh mức 7,5%/năm.

Không chỉ là tăng trưởng huy động vốn thấp, huy
động vốn tại một số NHTM chủ yếu dựa vào tiền
gửi không kì hạn (xem bảng 5). 

Bên cạnh lợi ích không thể phủ nhận, đó là, tỉ lệ
tiền gửi không kì hạn (CASA) gia tăng giúp ngân
hàng giảm được chi phí huy động vốn, nhưng cũng
đồng nghĩa nguồn vốn của NHTM thiếu bền vững,
gây khó khăn cho ngân hàng trong quản trị cân đối
kì hạn nguồn vốn và sử dụng vốn. Tăng trưởng huy
động vốn thấp hơn tăng trưởng tín dụng, kết hợp với
tỉ lệ CASA cao là những thách thức không nhỏ đối
với các ngân hàng trong việc tuân thủ quy định của
NHNN về Tỉ lệ vốn ngắn hạn được sử dụng để cho
vay trung, dài hạn và đáp ứng cầu thanh khoản. 

Thứ tư, thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng của
nhiều ngân hàng vẫn chiếm tỉ lệ nhỏ

Nhận thức được tầm quan trọng của sự đa dạng
hóa dịch vụ ngân hàng, những năm gần đây các
NHTM Việt Nam đã và đang có những chuyển biến
tích cực trong xây dựng chiến lược phát triển ngân
hàng. Tốc độ tăng trưởng tín dụng được kiểm soát
chặt chẽ, không còn quá cao như thời gian trước, đặc
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(Nguồn: SBV, 2022)
Hình 2: Tình hình nợ xấu của các NHTM Việt Nam 

Bảng 4: Tốc độ tăng trưởng tín dụng và huy động vốn của các NHTM
Đơn vị tính: %

(Nguồn: SBV, 2022)



biệt khi hoạt động tín dụng bị ảnh hưởng khốc liệt
bởi đại dịch covid-19, việc đẩy mạnh các dịch vụ
phi tín dụng đã giúp ngân hàng cơ cấu lại nguồn thu
nhập phù hợp hơn, bền vững hơn. Ngoài các dịch vụ
truyền thống - dịch vụ tín dụng, các ngân hàng đã
triển khai thêm nhiều lĩnh vực dịch vụ mới, các gói
dịch vụ tích hợp, dịch vụ ngân hàng điện tử, ngân
hàng số, dịch vụ thanh toán, tư vấn, quản lý tài
chính… trên cơ sở không ngừng nâng cấp, hiện đại
hóa công nghệ ngân hàng, phát triển môi trường
kinh doanh số. Nhờ đó, tỉ lệ thu nhập từ các dịch vụ
phi tín dụng - thu nhập ngoài lãi của hầu hết ngân
hàng có xu hướng tăng lên, nhưng nhìn chung vẫn
còn thấp. Kết quả kinh doanh quý II/2022 của các
NHTM cho thấy, ngoại trừ một số ngân hàng có tỉ lệ
thu nhập ngoài lãi cao như “Sacombank 136%,
ABBank 79%, SeABank 56%, TPBank 51%,
Eximbank 43%, Techcombank 42%, số đông ngân
hàng tỉ lệ thu nhập ngoài lãi so với thu nhập từ lãi
chỉ ở mức 23%-35%, một vài ngân hàng thu nhập
ngoài lãi vẫn chỉ chiếm tỉ lệ nhỏ/rất nhỏ, chẳng hạn
như SHB 13%, OCB 6%” (Fiintrade, 2022). 

Thứ năm, hành vi vi phạm đạo đức trong kinh
doanh ngân hàng có xu hướng lan rộng và ngày càng
tinh vi hơn.

Ngoài các hành vi vi phạm pháp luật, chiếm đoạt
tài sản ngân hàng được thực hiện không chỉ bởi
khách hàng vay vốn mà còn bởi cán bộ ngân hàng
đã xuất hiện lâu nay, thời gian gần đây, báo chí đã
phản ánh về các vụ việc liên quan đến hành vi cố
tình tư vấn sai, thiếu thông tin, không đúng sự thật
về việc mua bán trái phiếu doanh nghiệp, ép khách
hàng mua bảo hiểm nhân thọ để vay vốn… Thực
chất, đây không phải là sản phẩm của ngân hàng,
ngân hàng chỉ là tổ chức bảo lãnh phát hành/đại lý
phân phối sản phẩm cho doanh nghiệp khác. Tuy

nhiên, khi tư vấn, nhân viên của một số ngân hàng
giới thiệu đây là sản phẩm của ngân hàng. Khi
doanh nghiệp phát hành ra các loại sản phẩm tài
chính này gặp rủi ro, ngân hàng mới không thừa
nhận là sản phẩm của mình, không chịu trách nhiệm
liên đới tới những sản phẩm đó, gây thiệt hại cho
khách hàng. Điều đáng quan tâm hơn là việc tư vấn
mua bán này, không chỉ là vấn đề của một vài nhân
viên thuộc một chi nhánh ngân hàng, mà là vấn đề
có tính hệ thống tại nhiều chi nhánh trong cùng hệ
thống của một ngân hàng thương mại. Thực tế đó
cho thấy những bất cập trong thiết kế sản phẩm và
quản trị kinh doanh của ngân hàng. Hiện tượng
xuống cấp về tính liêm chính và đạo đức kinh doanh
tại cá biệt một vài ngân hàng, sự hạn chế về năng lực
của một bộ phận cán bộ ngân hàng nêu trên đã và
đang đặt ra yêu cầu cấp bách về việc hoàn thiện hệ
thống pháp luật nhằm ngăn ngừa và loại bỏ những
bộ phận “u nhọt” trong hệ thống ngân hàng để phát
triển bền vững tài chính quốc gia. 

4. Giải pháp phát triển ngành ngân hàng Việt Nam 
Để thực hiện thành công mục tiêu của đề án “Cơ

cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) gắn
với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025” là “Tạo bước
chuyển rõ rệt, thực chất trong cơ cấu lại hệ thống các
TCTD gắn với xử lý nợ xấu, phấn đấu đến năm 2025
giảm số lượng các TCTD, xử lý cơ bản các ngân
hàng yếu kém, không để phát sinh những ngân hàng
yếu kém mới. Phát triển hệ thống các TCTD theo
hướng TCTD trong nước đóng vai trò chủ lực, hoạt
động lành mạnh, chất lượng, hiệu quả, công khai,
minh bạch, đáp ứng các chuẩn mực về an toàn hoạt
động ngân hàng theo quy định của pháp luật và tiệm
cận với thông lệ quốc tế, hướng tới đạt trình độ phát
triển của nhóm 4 nước dẫn đầu khu vực ASEAN”,
cần tập trung giải quyết các vấn đề cốt lõi sau:
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Bảng 5: Tỉ lệ CASA của một số NHTM Việt Nam
Đơn vị tính: %

(Nguồn: SBV, 2022; WB, 2022; Vietstock, 2022)
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* Với các ngân hàng thương mại Việt Nam 
Để hoạt động kinh doanh tuân thủ đúng pháp

luật, phát triển an toàn, bền vững, căn cứ vào điều
kiện, đặc điểm, thế mạnh, điểm yếu của mình, mỗi
ngân hàng có thể lựa chọn chiến lược phát triển và
triển khai chiến lược bằng những biện pháp cụ thể
khác nhau. Sau đây là một số định hướng giải pháp
cơ bản.

Một là, tăng cường bổ sung vốn điều lệ 
Vốn điều lệ có vai trò quan trọng trong quá trình

hoạt động của mỗi ngân hàng, giúp ngân hàng nâng
cao năng lực tài chính và hệ số an toàn vốn, chống
lại rủi ro phá sản, là cơ sở để mở rộng quy mô hoạt
động, nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần gia
tăng sự an toàn của hệ thống tài chính tín dụng quốc
gia. Vì vậy, để thực hiện vai trò “chủ lực” của các
NHTM Việt Nam theo mục tiêu đặt ra tại Đề án “Cơ
cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng”, không ngừng
tăng cường bổ sung vốn điều lệ là nhu cầu và yêu
cầu cần thiết cấp bách đối với mọi ngân hàng, nhất
là các ngân hàng có quy mô vốn nhỏ. 

Với các NHTM nhà nước và NHTM cổ phần có
vốn nhà nước chi phối, tùy theo loại hình ngân hàng
mà có thể lựa chọn một hoặc nhiều biện pháp như:
tiếp tục bán cổ phần cho đối tác chiến lược, nhà đầu
tư nước ngoài (nếu tỉ lệ cổ phần được sở hữu tối đa
dành cho nhà đầu tư nước ngoài vẫn còn), chi trả cổ
tức bằng cổ phiếu, tăng vốn điều lệ từ nguồn ngân
sách nhà nước. 

Với các NHTM cổ phần tư nhân, tùy theo điều
kiện và năng lực của mình, mỗi ngân hàng có thể
tăng vốn bằng các biện pháp như: phát hành bổ sung
cổ phiếu mới, chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, hợp nhất
với các NHTM khác,...

Hai là, phát triển tín dụng trên cơ sở tăng cường
quản lý rủi ro tín dụng

Tăng trưởng tín dụng cần phải đi đôi với nâng
cao chất lượng tín dụng, phân bổ tín dụng tới những
đối tượng sử dụng vốn có hiệu quả cao và an toàn,
những đối tượng được khuyến khích phát triển tín
dụng theo chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng
Nhà nước. Mở rộng cho vay đến các lĩnh vực có
tiềm năng phát triển, những ngành nghề ít rủi ro,
doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tín dụng
xanh; cho vay liên kết theo chuỗi (từ sản xuất, chế
biến đến tiêu thụ), liên kết giữa chủ đầu tư, nhà thầu
xây dựng, nhà cung cấp vật liệu xây dựng và người
mua nhà… Việc phát triển gói sản phẩm tín dụng

dựa trên chuỗi liên kết sẽ giúp khách hàng vay vốn
hạn chế được những rủi ro trong quá trình giao dịch
sản phẩm, dịch vụ; qua đó nâng cao tính hiệu quả
của mỗi phương án, dự án đầu tư; vừa góp phần tăng
trưởng tín dụng, giúp ngân hàng kiểm soát được
dòng tiền, đảm bảo vốn cho vay được sử dụng đúng
mục đích, nâng cao chất lượng tín dụng, giảm nợ
xấu. Bên cạnh đó, phương thức cho vay này cũng là
cơ sở để các ngân hàng có thể kiểm soát chặt chẽ
dòng tiền trong cả chuỗi liên kết, từ đó có thể xem
xét cho vay tín chấp, nới lỏng điều kiện cho vay.

Xác định cụ thể mức khẩu vị rủi ro, từ đó giúp
ngân hàng xây dựng được các quy định và quy trình
phù hợp để cảnh báo sớm và có phương án đối phó
với những rủi ro trong hoạt động kinh doanh. Từng
bước xây dựng hệ thống kiểm định sức chịu đựng
rủi ro theo yêu cầu của Basel II, Basel III thông qua
việc thiết lập bộ máy thực hiện nghiệp vụ kiểm
tra/kiểm định sức chịu đựng rủi ro, phân công một
bộ phận thuộc khối quản lý rủi ro tín dụng thường
xuyên thực hiện kỹ thuật này; ban hành quy trình và
kỹ thuật quản lý rủi ro tín dụng theo phương pháp
stress testing và xem đó là yêu cầu bắt buộc trong
thẩm định, quyết định cho vay và kiểm soát rủi ro tín
dụng trong suốt quá trình cho vay vốn. Các kỹ thuật
này phải được thực hiện định kỳ gắn với việc đánh
giá, xếp hạng tín dụng khách hàng nhằm đưa ra mức
độ rủi ro phù hợp với khách hàng.

Ba là, áp dụng đồng bộ các biện pháp kinh tế - kĩ
thuật - tâm lý để nâng cao khả năng huy động vốn,
giải quyết hài hòa bài toán về mối quan hệ giữa chi
phí vốn với việc cân đối nguồn vốn và sử dụng vốn.

Tăng cường công tác nghiên cứu nhu cầu gửi
tiền để thu hút khách hàng và cung cấp những sản
phẩm đáp ứng tốt hơn kỳ vọng của khách hàng. Để
phát triển nền khách hàng, các ngân hàng cần tiếp
tục nghiên cứu hoàn thiện chính sách khách hàng,
chủ động tiếp cận các nhóm khách hàng có nhu cầu
gửi tiền khác nhau, xây dựng văn hóa công sở văn
minh, nâng cao chất lượng nhân lực, chất lượng dịch
vụ khách hàng. Kết hợp chặt chẽ giữa huy động tiền
gửi với hiện đại hóa dịch vụ ngân hàng và phát triển
hệ sinh thái số để tận dụng toàn bộ các kênh huy
động và các nguồn khách hàng tiềm năng.

Xây dựng mức lãi suất, phí phù hợp với từng sản
phẩm, từng nhóm khách hàng (cá nhân, doanh
nghiệp) và biến động lãi suất của thị trường vốn.
Trong bối cảnh lãi suất thị trường có nhiều biến động,
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ngân hàng có thể cân nhắc cung cấp các loại hình tiền
gửi với lãi suất thả nổi dựa theo biến động của lạm
phát, kết hợp với chính sách lãi suất trần và sàn cụ thể
cho từng sản phẩm. Giải pháp này có thể giúp ngân
hàng cải thiện cơ cấu nguồn vốn theo hướng huy
động được các nguồn vốn trung và dài hạn.

Bốn là, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ
phi tín dụng. 

Giảm phụ thuộc vào hoạt động tín dụng, tăng tỉ
trọng thu nhập từ các hoạt động, dịch vụ phi tín dụng
là xu hướng phát triển chung của các ngân hàng trên
thế giới. Đây cũng là mục tiêu được đặt ra tại Chiến
lược phát triển ngành Ngân hàng của Việt Nam đến
năm 2025, định hướng đến năm 2030. Tùy theo điều
kiện, định hướng chiến lược phát triển của mình, mỗi
ngân hàng có thể lựa chọn một vài lĩnh vực hoặc phát
triển đa dạng các dịch vụ như dịch vụ ngân hàng điện
tử, dịch vụ ngân hàng số bên cạnh các dịch vụ ngân
hàng truyền thống, phát triển kinh doanh ngoại hối,
mua bán chứng khoán, bán chéo các gói sản phẩm
ngân hàng - bảo hiểm - chứng khoán trên cơ sở phát
triển mô hình kinh doanh lấy khách hàng làm trung
tâm, tăng cường đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin,
hoạt động chuyển đổi số để không ngừng gia tăng
tiện ích, trải nghiệm cho khách hàng. Tiếp tục hoàn
thiện quy trình cung cấp dịch vụ theo hướng tự động
hóa, tối ưu hóa nghiệp vụ, xác định rõ nhiệm vụ,
quyền hạn của từng bộ phận và cá nhân; tăng cường
quản trị rủi ro an ninh mạng, bảo vệ bí mật khách
hàng, đảm bảo thông tin về sản phẩm, dịch vụ được
cung cấp đầy đủ, chính xác, đảm bảo việc cung ứng
sản phẩm, dịch vụ được rõ ràng, minh bạch, đúng
pháp luật. Tăng cường kiểm soát chặt chẽ các hoạt
động để sớm phát hiện được các hành vi vi phạm và
có biện pháp xử lý kịp thời.

* Với các cơ quan quản lý nhà nước
Để các NHTM Việt Nam “hoạt động lành mạnh,

chất lượng, hiệu quả, công khai, minh bạch, đáp ứng
các chuẩn mực về an toàn hoạt động ngân hàng theo
quy định của pháp luật và tiệm cận với thông lệ quốc
tế, hướng tới đạt trình độ phát triển của nhóm 4 nước
dẫn đầu khu vực ASEAN”, bên cạnh sự cố gắng, nỗ
lực tự thân của mỗi NHTM, các cơ quan quản lý nhà
nước cần quan tâm thực hiện một số giải pháp sau:

Thứ nhất, Chỉnh phủ, NHNN cần tiếp tục
hoàn thiện khung pháp lý về hoạt động ngân hàng
theo hướng: 

(i) Tăng mức vốn pháp định đối với NHTM;
nghiên cứu cho phép các NHTM nhà nước, NHTM
cổ phần có vốn nhà nước chi phối tăng vốn điều lệ
từ nguồn ngân sách nhà nước;

(ii) Ban hành quy định xác định rõ trách nhiệm
của ngân hàng khi thực hiện vai trò đại lý phân phối,
bảo lãnh phát hành sản phẩm tài chính cho doanh
nghiệp khác; 

(iii) Sửa đổi bổ sung Điều 14 Thông tư
22/2019/TT-BTC phù hợp với Basel III. Cụ thể: đổi
tên gọi “tỉ lệ khả năng chi trả trong 30 ngày” thành
“tỉ lệ bảo đảm thanh khoản/LCR - Liquidity
Coverage Ratio”; đổi tên gọi “tỉ lệ dự trữ thanh
khoản” thành “tỉ lệ quỹ ổn định ròng/NSFR - Net
Stable Funding Ratio”. Hiện nay, trong lĩnh vực
ngân hàng, LCR của Basel III được xem như tiêu
chuẩn quan trọng, bảo đảm an toàn thanh khoản cho
NHTM trong ngắn hạn. Tương tự, NSFR được minh
chứng như một tiêu chuẩn bắt buộc, một nghĩa vụ
phải thực hiện đối với các thành viên của Basel III
để bảo đảm an toàn thanh khoản trong dài hạn. Mặc
dù Việt Nam không là thành viên chính thức Basel
III cũng không nên tạo ra ngoại lệ riêng. Do vậy, khi
LCR và NSFR được triển khai trên thực tế sẽ thúc
đẩy nhanh tiến trình tái cấu trúc hệ thống NHTM
hiện nay, là một bước tiến lớn của NHTM Việt Nam
trong quá trình tuân thủ các thông lệ quốc tế và tham
gia thị trường tài chính - tiền tệ khu vực và thế giới; 

(iv) Xác lập quy trình pháp lý chặt chẽ để hạn
chế tối đa việc ngân hàng trục lợi gây hậu quả
nghiêm trọng cho xã hội. Xây dựng cơ chế phối hợp
giữa NHNN với Bộ Tài chính và UBCKNN trong
kiểm soát các hoạt động bảo lãnh phát hành/đại lý
phân phối trái phiếu doanh nghiệp, kiểm soát tỉ lệ
nắm giữ cổ phiếu của các cổ đông lớn, quan hệ sở
hữu chéo giữa các định chế tài chính để lành mạnh
hóa hoạt động ngân hàng, chấm dứt tình trạng cổ
đông lớn thực hiện các hành vi bất chính. 

Thứ hai, xây dựng hệ thống thông tin quản lý, cơ
sở dữ liệu quốc gia hiện đại, phong phú, đa dạng và
được cập nhật thường xuyên, liên tục. Tăng cường
vai trò của NHNN trong thanh tra, giám sát hoạt
động ngân hàng theo nguyên tắc thị trường và chuẩn
mực Basel II, Basel III buộc các NHTM phải thực
thi pháp luật một cách nghiêm túc. Kiên quyết xử lý
nghiêm minh và thực hiện công khai thông tin về
những ngân hàng hoạt động không liêm chính, vô
đạo đức để đảm bảo sự công bằng cho các ngân
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hàng hoạt động chân chính. Đó cũng chính là biện
pháp để tạo niềm tin của công chúng vào hệ thống
ngân hàng và sự phát triển an toàn, bền vững của
toàn hệ thống. 

Thứ ba, tăng cường hoạt động truyền thông để
người dân có được những kiến thức cần thiết về các
sản phẩm tài chính của ngân hàng và những sản
phẩm tài chính ngân hàng chỉ là tổ chức bảo lãnh
phát hành, hoặc đại lý phân phối (không phải là
người bảo lãnh thanh toán), từ đó giúp họ nhận thức
được đầy đủ, chính xác hơn những rủi ro có thể gặp
phải khi thực hiện các hoạt động đầu tư tài chính qua
kênh NHTM.

5. Kết luận
Những năm gần đây, dưới tác động của đại dịch

covid-19 và những biến động kinh tế chính trị thế
giới, trong khi nhiều ngành, nhiều lĩnh vực kinh
doanh bị đình trệ, các NHTM Việt Nam không
những duy trì được quy mô hoạt động mà còn kinh
doanh có lãi. 

Tuy nhiên, bên cạnh những thành công, thực tế
hoạt động của các NHTM Việt Nam cũng còn những
bất cập vướng mắc, đó là: quy mô vốn của nhiều
NHTM Việt Nam còn nhỏ, hệ số an toàn vốn thấp;
tỉ lệ nợ xấu có xu hướng tăng lên; tăng trưởng tín
dụng mất cân đối với tăng trưởng huy động vốn, tỉ
lệ tiền gửi không kì hạn tại một vài ngân hàng cao;
thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng của nhiều ngân
hàng vẫn chiếm tỉ lệ nhỏ; hành vi vi phạm đạo đức
trong kinh doanh ngân hàng có xu hướng phát triển
và ngày càng tinh vi hơn. 
Để hệ thống NHTM Việt Nam phát triển an toàn

và bền vững, cần áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp
cả vĩ mô và vi mô, trong đó: tăng cường bổ sung vốn
điều lệ; phát triển tín dụng trên cơ sở tăng cường
quản lý rủi ro tín dụng; tăng cường áp dụng các biện
pháp để nâng cao khả năng huy động vốn, giải quyết
hài hòa bài toán về mối quan hệ giữa chi phí vốn với
việc cân đối nguồn vốn và sử dụng vốn; phát triển
và nâng cao chất lượng dịch vụ phi tín dụng trên cơ
sở hoàn thiện quy trình cung cấp dịch vụ, đảm bảo
thông tin về sản phẩm, dịch vụ được cung cấp đầy
đủ, chính xác, việc cung ứng sản phẩm, dịch vụ
được rõ ràng, minh bạch, đúng pháp luật; tiếp tục
hoàn thiện khung pháp lý và tăng cường sự giám sát
của NHNN đối với hoạt động ngân hàng là những
giải pháp quan trọng.!
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Summary

The paper analyzes the current situation of
Vietnamese commercial banks’scale and performan-
ce (in comparison with joint venture and foreign
banks in Vietnam) during recent three years and
explains the inadequacies in banking operations,
including: small capital scales; low CARs; the ten-
dency of increasing non-performing debt; unbalan-
ces in credit growth and fund mobilization; small
proportion of noninterest income; increasing ethical
violations. The paper proposes recommendations
for Vietnamese commercial banks and the gover-
ment on building the theory and practices of develo-
ping a safe and sustainable banking system.

Số 175/2023102

QUẢN TRỊ KINH DOANH

thương mại
khoa học


